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DANH SÁCH NHÀ PHÂN PHỐI 

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ HIỆU LỰC THẺ THÀNH VIÊN NĂM 2024 

(Từ 01/01/2024 đến 31/07/2024) 

 

STT Họ và Tên Địa chỉ Mã số NPP Địa bàn Ngày chấm dứt 

1 Ngô Thị Ánh Tuyết 
32/24 Đường DX 145, Khu 5, P. Tương Bình Hiệp, 

Thủ Dầu Một, Bình Dương 
VN20220155 Bình Dương 28/02/2024 

2 Phạm Thị Hương Sen 
13/63 ấp 6, P. Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, 

Bình Dương 
VN20190859 Bình Dương 28/02/2024 

3 Nguyễn Thị Tố Oanh Đồng Chắc, xã Tân Hòa, Đồng Phú, Bình Phước VN20200182 Bình Phước 29/03/2024 

4 Đỗ Thị Hằng D30, KP4, P. Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai VN20220069 Đồng Nai 29/03/2024 

5 Vũ Thị Thúy 
Ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, Đồng Phú, Bình 

Phước 
VN20220179 Bình Phước 29/03/2024 

6 Đỗ Hoàng Phương Nam 
Ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, Đồng Phú, Bình 

Phước 
VN20220189 Bình Phước 29/03/2024 

7 Nguyễn Thị Hiền KP1, Long Tân, Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu VN20180122 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
25/05/2024 

8 Võ Thi Minh Quyên 
Quang Phú, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
VN20180174 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
29/05/2024 

9 Nguyễn Ngọc Thiện 
935/7/13 Bình Giã, P. 10, Vũng Tàu, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
VN20180215 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
25/05/2024 

10 Phạm Thị Thu Hà Tân Mỹ, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu VN20180310 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
31/05/2024 

11 Trần Quang Hải 
Phước Lộc, Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
VN20180387 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
31/05/2024 

12 Nguyễn Thị Trúc Phương 
Trương Công Định, P.9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
VN20180433 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
30/05/2024 

13 Nguyễn Viết Chiến Ấp 4, xã Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu VN20190157 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
30/05/2024 

14 Nguyễn Ngọc Mến 
Hải Sơn, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
VN20190365 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
30/05/2024 

15 Trương Thùy Danh 
Ấp Phước Trung, Thị trấn Đất đỏ, Đất Đỏ, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
VN20190384 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
30/05/2024 

16 Phạm Thị Na An Điền, Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu VN20190385 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
31/05/2024 

17 Bùi Ngọc Thức 
Phước Lộc, Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
VN20190392 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
30/05/2024 

18 Trần Thị Thanh Nguyệt 
33 Tổ 7, ấp Lò Vôi, Phước Hưng, Long Điền, Bà 

Rịa - Vũng Tàu 
VN20200220 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
30/05/2024 

19 Lê Thị Mai 
772/D38 Đường 30/4, Phường 11, Vũng Tàu, Bà 

Rịa - Vũng Tàu 
VN20210056 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
30/05/2024 

20 Huỳnh Thanh Sơn 
Tổ 3, ấp Hội Mỹ, Phước Hội, Đất Đỏ, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
VN20220003 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
30/05/2024 

21 Lại Thi Thu 
Tổ 12, ấp Láng Cát, xã Tân Hải, Phú Mỹ, ấp Hội 

Mỹ, Phước Hội, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu 
VN20220095 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
30/05/2024 

22 Nguyễn Thị Quang Mỹ 
209/14/17 Đường 27/4, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
VN20220110 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
29/05/2024 

23 Tăng Thành Tâm 
4A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, Vũng Tàu, 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
VN20220198 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
30/05/2024 

24 Nguyễn Thị Thoa 
Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã 

Phước Long, Bình Phước 
VN20180023 Bình Phước 31/05/2024 

25 Nguyễn Thị Lộc 
Khu phố 1, P. Long Thủy, Thị xã Phước Long, 

Bình Phước 
VN20180041 Bình Phước 31/05/2024 
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STT Họ và Tên Địa chỉ Mã số NPP Địa bàn Ngày chấm dứt 

26 Nguyễn Thị Phương Dung 
Khu phố 2, P. Long Thủy, Thị xã Phước Long, 

Bình Phước 
VN20180042 Bình Phước 31/05/2024 

27 Phạm Xuân Nhưỡng 
Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã 

Phước Long, Bình Phước 
VN20180211 Bình Phước 31/05/2024 

28 Phạm Hoàng Gia 
Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã 

Phước Long, Bình Phước 
VN20180212 Bình Phước 31/05/2024 

29 Phạm Thị Thanh Thủy 
Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã 

Phước Long, Bình Phước 
VN20180218 Bình Phước 31/05/2024 

30 Mã Thị Tòng Thôn Đak A, Bù Gia Mập, Bình Phước VN20190230 Bình Phước 30/05/2024 

31 Nguyễn Thị Kim Hương 
Ấp Sóc Rung, xã Lộc Phú, Huyện Lộc Ninh, Bình 

Phước 
VN20190303 Bình Phước 30/05/2024 

32 Vũ Thị Kiều Nga Ấp Hiệp Hoàn, Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước VN20220020 Bình Phước 30/05/2024 

33 Trương Mỹ Hạnh Ấp Hiệp Tam, Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước VN20220028 Bình Phước 30/05/2024 

34 Nguyễn Huỳnh Khôi 
G4/4 KP6, Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, Biên 

Hòa, Đồng Nai 
VN20160144 Đồng Nai 30/05/2024 

35 Nguyễn Thu Thủy 30K5, Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh VN20190548 Quảng Ninh 30/05/2024 

36 Trương Văn Quang 
224 Nguyễn Văn Cừ, P. Ka Long, Tp. Móng Cái, 

Quảng Ninh 
VN20200106 Quảng Ninh 29/05/2024 

37 Vũ Văn Lâm 
247 Nguyễn Bỉnh Khiêm ,P. Ka Long, Tp. Móng 

Cái, Quảng Ninh 
VN20200135 Quảng Ninh 29/05/2024 

38 Mai Thị Quý Khu 4, Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh VN20200148 Quảng Ninh 29/05/2024 

39 Trần Thị Mai Hoa Khu 6, Hải Yến, Móng Cái, Quảng Ninh VN20200165 Quảng Ninh 29/05/2024 

40 Nguyễn Thị Thanh Thoản 
Tổ 6, Thanh Bình, Thanh Lương, Thị xã Bình 

Long, Bình Phước 
VN20210030 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 
30/05/2024 

41 Trương Thị Ngọc Anh Ấp 6, Lộc Hưng, Lộc Ninh, Bình Phước VN20220107 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
30/05/2024 

42 Phạm Ngọc Kha Luân Ấp 9a, mỹ thành nam, h.cai lậy, tiền giang VN20200303 Đồng Nai 18/07/2024 

43 Nguyễn Thị Mừng Thôn 9, thiệu khánh, tp thanh hóa, t thanh hóa VN20220123 Đồng Nai 24/07/2024 

44 Bùi Thị Nga Phước thành, ea yông, krông pắc, đắk lắk VN20200287 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
24/07/2024 

45 Bùi Thanh Sơn Phước thành, ea yông, krông pắc, đắk lắk VN20200288 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 24/07/2024 

46 Vũ Thị Hương THỊ TRẤN CHƯ TY, HUYỆN ĐỨC CƠ, GIA 

LAI, GIA LAI 

VN20190534 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 15/08/2024 

47 Vũ Ngọc Hạnh THỊ TRẤN CHƯ TY, HUYỆN ĐỨC CƠ, GIA 

LAI, GIA LAI 

VN20190689 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 15/08/2024 

48 Vi Thị Bình XÃ KRONG A, HUYỆN M'DRAK, ĐĂK LĂK VN20200176 Đồng Nai 15/08/2024 

49 Đỗ Trọng Đại XÃ THỤY HƯNG, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH 

THÁI BÌNH 

VN20190801 Đồng Nai 27/08/2024 

50 Nguyễn Văn Định XÃ THỤY NINH, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH 

THÁI BÌNH 

VN20190800 Đồng Nai 27/08/2024 

51 Vũ Thì Sồi THÔN TRÀ LÝ, ĐÔNG QUÝ, TIẾN HẢI, THÁI 

BÌNH 

VN20190693 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 12/09/2024 

52 Trần Thị Bé 152/22 LÝ THÁNH TÔNG, HIỆP TÂN, TÂN 

PHÚ, TP HCM 

VN20230189 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 30/09/2024 

53 Lê Văn Lâm ẤP 3, MỸ AN, THỦ THỪA, LONG AN VN20190712 Đồng Nai 22/10/2024 

54 Bùi Thị Hằng EA YONG, KRÔNG PẮC, ĐẮK LẮK VN20200215 Bình Dương 25/11/2024 

 


